
Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

STT Mã Đơn giá

1 1992 32,800.00

2 3170 126,000.00

1 3309 94,400.00

2 3313 52,500.00

3 3322 25,900.00

4 3324 9,900.00

5 3337 52,500.00

6 3343 47,900.00

7 3347 35,200.00

8 3349 107,000.00

9 3365 809,000.00

10 3371 59,400.00

11 3883 65,900.00

1 3262 244,000.00

2 3894 244,000.00

1 3269 408,000.00

1 3598 244,000.00

1 3864 573,000.00

2 4087 204,000.00

1 3418.002 37,300.00

2 3418.003 207,000.00

3 3418.004 207,000.00

4 3418.006 207,000.00

5 3418.008 207,000.00

6 3418.009 207,000.00

7 3418.010 207,000.00

8 3418.014 207,000.00

9 3516.001 134,000.00

10 3516.015 134,000.00

11 3516.016 134,000.00

12 3643.006 247,000.00

13 3643.007 247,000.00

14 3643.009 337,000.00

15 3643.010 337,000.00

16 3643.011 247,000.00

17 3643.012 247,000.00

Phục hồi cổ răng bằng Composite

Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement

Lấy vôi răng + đánh bóng cấp 2

Lấy vôi răng + đánh bóng cấp 3

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite

Trám răng mặt răng (composite) - Loại 2

Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng khôn thẳng

Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng khôn lệch

Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng khôn ngầm

Nhổ răng

Lấy vôi răng + đánh bóng cấp 1

Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết

Răng Hàm Mặt

Nhổ răng sữa

Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng cửa

Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng cối nhỏ

Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng cối lớn

Lấy dị vật âm đạo

Nội Soi Thực Quản

Nội soi thực quản

Phụ Khoa

Cắt Polype đại tràng

Đo sắc giác

Nội Soi Dạ Dày - Tá Tràng

Nội soi dạ dày

Nội soi dạ dày tiền mê

Nội Soi Đại Tràng

Khâu rách da mi dài > 5cm

Bơm thông lệ đạo (1 mắt)

Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..)

Đo khúc xạ máy

Soi góc tiền phòng

Đốt lông xiêu, nhổ lông xiêu

Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi

Nghiệm pháp phát hiện glôcôm

BẢNG Giá BHYT

Ngày hiệu lực 01/01/2022

Tên dịch vụ

Mắt

Bơm thông lệ đạo (2 mắt)

Soi đáy mắt trực tiếp

Điện tim

Điện tim thường

Đo Chức Năng Hô Hấp

Đo chức năng hô hấp



18 3643.015 212,000.00

19 3643.016 212,000.00

20 3643.019 212,000.00

21 3643.021 212,000.00

22 3643.022 212,000.00

23 3667.010 271,000.00

24 3687 134,000.00

1 3168.003 181,000.00

2 3168.006 43,900.00

3 3168.007 43,900.00

4 3168.019 43,900.00

5 3168.021 43,900.00

6 3218.002 43,900.00

7 3346.005 43,900.00

8 3346.009 43,900.00

9 3346.013 43,900.00

10 3346.016 43,900.00

11 3346.023 43,900.00

1 3111 222,000.00

2 3335.019 222,000.00

3 3335.029 222,000.00

1 3677 61,500.00

1 1463.003 65,400.00

2 1463.004 65,400.00

3 1463.007 65,400.00

4 1463.010 65,400.00

5 1463.011 65,400.00

6 1463.015 65,400.00

7 1463.047 65,400.00

8 1463.048 65,400.00

9 1463.050 65,400.00

10 1464.001 65,400.00

11 1464.012 65,400.00

12 1464.045 65,400.00

13 1464.046 65,400.00

14 1465.013 65,400.00

15 1466.019 65,400.00

16 1466.022 65,400.00

17 1466.023 65,400.00

18 1466.025 65,400.00

19 1466.026 65,400.00

20 1466.028 65,400.00

21 1466.037 65,400.00

22 1466.038 65,400.00

23 1466.043 65,400.00

24 1466.044 65,400.00

25 1466.045 65,400.00

26 1466.046 65,400.00

Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng nghiêng (P)

Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng nghiêng (T)

Chụp Xquang cánh tay thẳng nghiêng (P)

Chụp Xquang cánh tay thẳng nghiêng (T)

Chụp Xquang khớp vai thẳng (P)

Chụp Xquang khớp vai thẳng (T)

Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch

Cổ tay thẳng nghiêng hoặc chếch

Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)

Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch

Chụp Xquang khung chậu thẳng

Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng

Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch

Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng

Chụp Xquang mỏm trâm

Chụp Xquang ngực thẳng

Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch

Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên

Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng

Chụp Xquang Hirtz

Chụp Xquang Schuller

Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng

Chụp Xquang hàm chếch một bên (P)

Chụp Xquang hàm chếch một bên (T)

X - Quang

Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng

Chụp Xquang sọ tiếp tuyến

Siêu âm Doppler tim

Siêu âm Doppler mạch máu chi

Siêu âm mạch máu chi dưới

Soi Cổ Tử Cung

Soi Cổ Tử Cung

Siêu âm tuyến giáp

Siêu âm cổ

Siêu âm bụng màu

Siêu âm tiền liệt tuyến

Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)

Siêu âm Doppler màu

Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu

Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa

Siêu âm các tuyến nước bọt

Lấy cao răng

Siêu Âm

Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo

Siêu âm tử cung phần phụ

Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối

Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp

Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp

Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp

Trám GIC - Loại 2

Điều trị tủy răng sữa

Trám GIC - Loại 3



27 1466.049 65,400.00

28 1467.003 65,400.00

29 1467.006 65,400.00

30 1467.015 65,400.00

31 1467.016 65,400.00

32 1467.017 65,400.00

33 1467.020 65,400.00

34 1467.021 65,400.00

35 1467.023 65,400.00

36 1467.028 65,400.00

37 1467.029 65,400.00

38 1467.030 65,400.00

39 1467.035 65,400.00

40 1467.036 65,400.00

41 1467.039 65,400.00

42 1467.040 65,400.00

43 1467.041 65,400.00

44 1467.042 65,400.00

45 1467.043 65,400.00

46 1467.044 65,400.00

47 1467.045 65,400.00

48 1467.046 65,400.00

49 3172 65,400.00

50 4024.003 65,400.00

51 4025.001 65,400.00

52 4025.002 65,400.00

53 4025.003 65,400.00

54 4025.004 65,400.00

55 4025.006 65,400.00

56 4025.007 65,400.00

57 4025.008 65,400.00

1 2385.001 46,200.00

2 2385.004 34,600.00

3 2385.014 30,000.00

4 2385.015 31,100.00

5 2385.016 63,500.00

6 2385.017 40,400.00

7 2385.018 12,600.00

8 2385.022 56,500.00

9 2385.025 36,900.00

10 2385.031 39,100.00

11 2386.001 41,700.00

12 2386.003 41,700.00

13 2386.005 41,700.00

14 2386.011 41,700.00

15 2387.001 101,000.00

16 2387.002 21,500.00

17 2387.005 21,500.00

18 2387.006 21,500.00

19 2387.007.001 26,900.00

20 2387.007.003 26,900.00

21 2387.007.004 26,900.00

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Trichinella spiralis (Giun xoắn) soi mảnh sinh thiết

Định lượng HbA1c [Máu]

Định lượng Glucose [Máu]

Định lượng Urê máu [Máu]

Định lượng Creatinin (máu)

Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công)

Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)

Toxocara Canis (Giun đũa chó, mèo)

Gnathostoma ấu trùng soi mảnh sinh thiết

Cysticercus cellulosae (Sán lợn) ấu trùng soi mảnh sinh thiết

Định lượng huyết sắc tố (hemoglobin) bằng quang kế

Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá)

Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) 

Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin 

Thời gian máu chảy phương pháp Duke

Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự 

Cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 3/4 phải trái

Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng

Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng

Xét nghiệm

NGFL

Máu lắng (bằng máy tự động)

Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên

Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng

Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên

Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2

Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch

Cẳng chân thẳng nghiêng (T)

Bàn chân thẳng nghiêng (P)

Bàn chân thẳng nghiêng (T)

Chụp Xquang khớp háng nghiêng

Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch

Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing)

Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (T)

Khớp cổ chân thẳng nghiêng (P)

Khớp cổ chân thẳng nghiêng (T)

Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (P)

Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (T)

Cẳng chân thẳng nghiêng (P)

Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch

Xương đùi thẳng nghiêng

Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch

Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng

Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè

Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (P)

Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch

 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (P)

Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên

Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng

Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (T)



22 2387.008.001 21,500.00

23 2387.008.002 21,500.00

24 2387.008.003 21,500.00

25 2387.009 21,500.00

26 2387.010 21,500.00

27 2387.011 19,200.00

28 2387.012 21,500.00

29 2387.014 59,200.00

30 2387.016 21,500.00

31 2387.017 21,500.00

32 2387.018 21,500.00

33 2387.020 21,500.00

34 2387.021 37,700.00

35 2387.023 21,500.00

36 2387.026 32,300.00

37 2387.033 29,000.00

38 2387.033.003 12,900.00

39 2387.033.005 16,100.00

40 2387.046 32,300.00

41 2387.047 26,900.00

42 2387.049 75,400.00

43 2387.050 64,600.00

44 2387.057 26,900.00

45 2387.059 80,800.00

46 2387.066 290,000.00

47 2387.070 21,500.00

48 2405.015 139,000.00

49 2405.022.001 154,000.00

50 2405.022.002 154,000.00

51 2405.023 64,600.00

52 2405.024 91,600.00

53 2405.026 80,800.00

54 2405.029 91,600.00

55 2405.035 91,600.00

56 2405.037 64,600.00

57 2405.039 150,000.00

58 2405.042 64,600.00

59 2405.043 64,600.00

60 2405.044 59,200.00

61 2405.046 80,800.00

62 2405.051 37,700.00

63 2405.055 182,000.00

64 2405.058.001 119,000.00

65 2405.058.002 143,000.00

66 2405.059.002 119,000.00

67 2405.059.003 119,000.00

68 2405.060.001 130,000.00

69 2405.060.002 113,000.00

70 2405.072 64,600.00

71 2405.075 154,000.00

72 2405.076 154,000.00

73 2405.079 312,000.00Định lượng Anti CCP [Máu]

Toxoplasma IgG miễn dịch bán tự động

CMV IgM miễn dịch bán tự động

CMV IgG miễn dịch bán tự động

Định lượng IgE (Immunoglobuline E) [Máu]

HSV 1+2 IgG miễn dịch bán tự động

HSV 1+2 IgM miễn dịch bán tự động

Định lượng Ferritin

Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu]

Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) [Máu]

Rubella virus IgG miễn dịch bán tự động

Rubella virus IgM miễn dịch bán tự động

Toxoplasma IgM miễn dịch bán tự động

Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu]

Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu]

Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu]

Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu]

Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu]

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu]

Dengue virus IgG miễn dịch bán tự động

Dengue virus IgM miễn dịch bán tự động

Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu]

Định lượng Cortisol (Sáng/trưa)

Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) [Máu] [Buổi sáng]

Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu]

Độ bão hòa Transferin

Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu]

Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu]

Định lượng 25OH Vitamin D (D3) [Máu]

Định lượng Globulin [Máu]

Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]

Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]

Định lượng Calci toàn phần [Máu]

Định lượng Calci ion hóa [Máu]

Định lượng sắt huyết thanh

Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu]

Định lượng Troponin Ths [Máu]

Đo hoạt độ Amylase [Máu]

Định lượng Acid Uric [Máu]

Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu]

Định lượng Phospho (máu)

Định lượng Mg [Máu]

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]

Định lượng Protein toàn phần [Máu]

Đo hoạt độ Lipase [Máu]

Định lượng Albumin [Máu]

Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu]

Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]

Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]

Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu]

Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]



74 2405.088.001 184,000.00

75 2405.088.002 191,000.00

76 2405.089 408,000.00

77 2405.096 86,200.00

78 2405.097 176,000.00

79 2405.098 269,000.00

80 2405.100 80,800.00

81 2405.101 80,800.00

82 2405.109 471,000.00

83 2405.110 134,000.00

84 2405.111 204,000.00

85 2405.114 80,800.00

86 2405.117 115,000.00

87 2405.120 53,800.00

88 2405.127 80,800.00

89 2413.001 16,100.00

90 2413.011 43,100.00

91 2413.013 16,100.00

92 2413.014 16,100.00

93 2413.015 27,400.00

94 2413.015.008 13,900.00

95 2413.018 42,400.00

96 2413.020 43,100.00

97 2413.024 43,100.00

98 2413.026 43,100.00

99 2413.027 43,100.00

100 3162.003 17,300.00

101 3162.004 46,200.00

102 3662.003.006 41,700.00

1 3122 96,900.00

2 3127 134,000.00

1 3971.001 27,500.00

2 3971.002 27,500.00

3 3971.003 27,500.00

4 3971.004 27,500.00

5 3971.006 27,500.00

6 3971.007 27,500.00

7 3971.009 27,500.00

8 3971.012 27,500.00

9 3971.013 27,500.00

10 3971.014 27,500.00

11 3971.017 27,500.00

12 3971.020 27,500.00

13 3971.065 27,500.00

14 3971.066 27,500.00

15 3971.067 27,500.00

16 3971.068 27,500.00

1 2055 32,900.00

2 3703.002.001 1,910,305.00

Khám Nội thần kinh

Khám Nhiễm

Thủ Thuật Khác

Thay băng, rút bấc, cắt chỉ (bác sĩ)

Khâu vết thương dài/sâu > 5cm (đụng vào xương hoặc cơ bắp)

khám răng hàm mặt

Khám nội tổng quát

Khám tuyến vú

Khám ngoại

Khám tai mũi họng

Khám cơ xương khớp

Khám tiết niệu

khám sản phụ khoa

Khám tiêu hóa

Khám Gan-Mật

Khám mắt

Khám hô hấp

Xét nghiệm khác

Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu]

Định lượng Calcitonin [Máu]

Khám bệnh

Khám tim mạch

khám nội tiết

Định tính Opiate (test nhanh) [niệu]

Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu]

Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu]

Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)

Trichomonas vaginalis soi tươi

Định lượng Creatinin (niệu)

Định lượng Urê (niệu)

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)

Định lượng Protein (niệu)

Cặn lắng nước tiểu

Cặn Addis

Định lượng Estradiol [Máu]

Xét nghiệm kháng thể kháng dsDNA (ngưng kết latex)

Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu]

Định lượng Insulin [Máu]

Định lượng Axit Uric (niệu)

Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) [niệu]

Anti-Thyroglobulin

Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu]

Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu]

Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) (CMIA/ECLIA) [Máu]

Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu]

Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) [Máu]

EBV-VCA IgG miễn dịch bán tự động

EBV-VCA IgM miễn dịch bán tự động

Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) [Máu]

Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu]

Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu]



3 3703.002.002 1,910,305.00

4 3703.002.003 1,910,305.00

5 3808 1,910,305.00

6 3809 1,910,305.00

7 3810 1,910,305.00

8 3811 1,910,305.00

9 3951 32,900.00

10 3960 1,242,000.00

11 3963 1,910,305.00

1 1892 20,400.00

2 1908 79,100.00

3 2293 57,600.00

4 2611 52,600.00

5 3084 447,000.00

Chọc hút dịch vành tai

Đốt điện cuốn mũi dưới

Đốt họng hạt bằng nhiệt

Phương pháp Proetz

Cắt Phymosis

Kyste Sebasse lớn

Thủ thuật Tai Mũi Họng

Khí dung mũi họng

Thay băng, rút bấc, cắt chỉ (điều dưỡng)

Vết thương nhỏ hơn 5cm không đụng xương hoặc cơ (khâu da)

Vết thương nhỏ hơn 3cm không đụng xương hoặc cơ (khâu da)

Khâu vết thương dài/sâu hơn 5cm (không đụng vào xương hoặc cơ bắp)

Vết thương dài hơn 5cm đụng vào xương hoặc cơ

Vết thương nhỏ hơn 5cm đụng vào xương hoặc cơ

Khâu vết thương dài/sâu < 5cm (đụng vào xương hoặc cơ bắp)


